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CHƯƠNG 4 

 

Lao ñộng và vi ệc làm c ủa thanh niên Vi ệt Nam 
 

ðặng Nguyên Anh 

 

 

Tóm tắt 

Bài viết này sử dụng số liệu từ ðiều tra vị thành niên và thanh niên Việt Nam (SAVY) 
ñể phân tích thực trạng lao ñộng và việc làm của thanh niên Việt Nam. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy quá trình chuyển tiếp từ học ñường sang môi trường lao ñộng 
của thanh niên còn nhiều hạn chế. Tập trung nghiên cứu các hành vi nguy cơ và hành 
vi bảo vệ của quá trình này, bài viết phân tích các hành vi có hại cho sức khỏe của 
các nhóm thanh niên khác nhau theo kinh nghiệm làm việc và khả năng tìm ñược việc 
làm trong các ñiều kiện nhất ñịnh về công việc, kỹ năng, ñào tạo và khả năng làm 
việc của chính họ. Kết quả cho thấy, gia ñình có một vai trò vô cùng to lớn ñối với 
kinh nghiệm làm việc của thanh niên. Từ các kết quả tìm ñược, bài viết ñề xuất một số 
chính sách nhằm cải thiện tình hình lao ñộng và việc làm hiện nay cho thanh niên 
Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế ñang bước vào giai ñoạn phát triển mới.  

 

1. Giới thi ệu 

Mặc dù ở Việt nam ñã có nhiều thông tin và tư liệu về việc làm của thanh niên thông 
qua nhiều ñợt khảo sát và các nguồn số liệu khác nhau, nhưng hiện vẫn chưa có một phân tích 
toàn diện ở tầm quốc gia về chủ ñề này. Thất nghiệp và thiếu việc làm hiện ñang ñặt ra những 
bức xúc, nhưng ñến nay cũng vẫn chưa có một nghiên cứu chuyên biệt nào về trải nghiệm việc 
làm và các vấn ñề sức khỏe có liên quan của thanh niên Việt Nam. Với mục tiêu phân tích các 
vấn ñề ñó, bài viết này mong muốn tìm hiểu các nhân tố có thể cải thiện ñược chất lượng “ñầu 
ra” của thanh niên ñể từ ñó ñề xuất các chính sách, chương trình và dịch vụ nhằm tận dụng 
những cơ hội sẵn có cũng như phòng tránh một số nguy cơ có thể phát sinh. Với ñịnh hướng như 
vậy, bài viết này ñặt ra các mục tiêu nghiên cứu như sau: 

• Cung cấp bằng chứng khoa học cho thảo luận về chính sách ñối với lao ñộng và 
việc làm của thanh niên ở Việt Nam.  

• ðánh giá sự khác nhau giữa các cấp ñộ và hình thái việc làm của thanh niên.  

• Làm rõ một số yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ trong giai ñoạn chuyển tiếp từ ñi 
học sang ñi làm của thanh niên  

• Xác ñịnh các hành vi nguy cơ ñối với sức khỏe của các nhóm thanh niên khác 
nhau với những khác biệt về trải nghiệm lao ñộng và khả năng có ñược việc làm. 
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• Từ các phát hiện nghiên cứu, bài viết rút ra một số kết luận và ngụ ý chính sách 
nhằm góp phần xây dựng một chiến lược tổng thể chăm sóc, bảo vệ và nâng cao 
sức khỏe vị thành niên và thanh niên ở Việt Nam. 

 

2. Tổng quan tình hình lao ñộng và vi ệc làm c ủa thanh niên  

Thanh niên Việt namnhững người trong ñộ tuổi 15-24chiếm 1/4 tổng dân số. 
Nhóm nhân khẩu−xã hội này chiếm 22% lực lượng lao ñộng vào thời ñiểm thực hiện ðiều tra vị 
thành niên và thanh niên Việt Nam (SAVY) năm 2003, và nhóm dân số này có tỷ lệ nam−nữ khá 
ñồng ñều (Bộ Lao ñộng, Thương binh và Xã hội, 2004). Thế hệ thanh niên hiện nay có tiềm năng 
lớn, ñược xây dựng trên nền tảng thành công của phát triển kinh tế-xã hội trong 20 năm ñổi mới 
ñất nước. Thanh niên ñã và ñang xây dựng kinh tế Việt nam ngày càng lớn mạnh. Hiện nay, 
khoảng 2/3 (67%) thanh niên  tuổi 15-24 ñang làm nghề nông nghiệp và ở những khu vực không 
chính thứcnhững nơi chất lượng việc làm thấp, thiếu việc làm, không ñược ñảm bảo và thiếu 
an toàn (Tổng cục Thống kê, 2002).  

Kể từ khi công cuộc ðổi mới ñất nước bắt ñầu vào năm 1986, Việt Nam ñã chuyển 
ñổi từ một nền kinh tế tập trung bao cấp chuyển sang hướng nền kinh tế thị trường, mở cửa. 
Nhiều chiến lược, chính sách ñã và ñang ñược tiến hành nhằm mở cửa hơn nữa nền kinh tế ra các 
thị trường quốc tế. Các chính sách nhằm khuyến khích sự phát triển kinh tế nhiều thành phần, tự 
do thương mại, ñầu tư trực tiếp của nước ngoài và nhiều biện pháp khác ñược thực hiện. Nhiều 
hoạt ñộng kinh tế ña dạng và nhanh chóng ñã giúp tăng thu nhập và cải thiện mức sống dân cư. 
Ngay từ những năm 1990, tăng trưởng GDP thực tế ñã ñạt tốc ñộ 7-8% hàng năm. Tỷ lệ nghèo 
ñã giảm 30 ñiểm phần trăm và rất rõ rệt trong vòng một thập kỷ qua (Ngân hàng Thế giới, 2004). 
Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ñã mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người lao ñộng, trong ñó 
lực lượng lao ñộng trẻ chiếm ña số.   

Việc chuyển ñổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt nam ñã dẫn ñến bước ngoặt lớn 
trên thị trường lao ñộng. Mặc dù những thành tựu tích cực thu ñược từ công cuộc ðổi mới ñã có 
những tác ñộng trực tiếp và gián tiếp ñến tình hình việc làm, công bằng và phúc lợi xã hội, mở ra 
những cơ hội kinh tế mới, ña dạng, nhưng nền kinh tế thị trường cũng dẫn ñến tình trạng thất 
nghiệp, mất việc làm cho người lao ñộng. Biến ñổi kinh tế−xã hội ñã gây không ít trăn trở cho 
thanh niên bởi họ phải lựa chọn giữa những giá trị và chuẩn mực xã hội cũ và mới. Nhận thức và 
kỳ vọng của lớp trẻ trong ñịnh hướng nghề nghiệp cũng rất ña dạng. Một việc làm tốt không chỉ 
ñem lại thu nhập mà còn ñem lại ñịa vị kinh tế, sự tự trọng, vị thế và các mối quan hệ xã hội. 
Nếu không có ñược một công việc tốt, nữ thanh niên còn có thể bị hạn chế nhiều trong các quyết 
ñịnh hôn nhân và sinh ñẻ. Bên cạnh những kỹ năng và kiến thức cần thiết từ lao ñộng, tham gia 
cống hiến cho xã hội còn có ý nghĩa lớn ñối với sự phát triển của thanh niên. 

Rõ ràng là việc làm ñã trở thành vấn ñề quan tâm hàng ñầu của thanh niên. Tuy 
nhiên, tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm trong thanh niên vẫn ñang có xu hướng gia tăng 
chứ không giảm (Liên hợp quốc [United Nations], 2003). Theo số liệu báo cáo của Bộ Lao ñộng, 
Thương binh và Xã hội (2004), tỷ lệ thất nghiệp thanh niên năm 2003 là hơn 14% và tồn tại 
những khác biệt rõ rệt về giới, khu vực ñịa lý. Những người trong ñộ tuổi 15-24 chiếm tỷ lệ thất 
nghiệp cao nhất (26%). Nhóm tuổi này thường khó kiếm việc hơn người lớn (từ 25 tuổi trở lên). 
Tính bình quân cả nước, khả năng thất nghiệp của thanh niên thường cao gấp ñôi so với người 
lớn. Hiện nay, thanh niên thất nghiệp chiếm khoảng 45% người thất nghiệp ở Việt Nam. Mức ñộ 
thất nghiệp, thiếu việc làm cao ở nông thôn ñã tạo nên hiện tượng di cư và dịch chuyển lao ñộng 
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tới các trung tâm ñô thị. Thanh niên di cư gặp vô vàn khó khăn khi xin việc vì họ thường bỏ học 
sớm và họ thường phải chấp nhận làm những công việc không cần kỹ năng với tiền công thấp. 

Tuy vậy, những con số thống kê về tỷ lệ thất nghiệp vẫn chưa nói hết ñược mức ñộ 
trầm trọng của vấn ñề này. Lực lượng lao ñộng trẻ với quy mô lớn và tăng liên tục ñã và ñang 
gây nên sức ép rất lớn về việc làm. Tỷ lệ tăng trưởng việc làm hàng năm chỉ là 2,5%, trong khi tỷ 
lệ thanh niên bước vào ñộ tuổi lao ñộng tăng 3,3% hàng năm. Sự chênh lệch này thể hiện tình 
trạng thiếu chỗ làm và thất nghiệp gia tăng trong thanh niên. Số lượng thanh niên bước vào ñộ 
tuổi lao ñộng là 1,4 triệu người hàng năm, và con số này chưa bao gồm số thất nghiệp tồn ñọng 
từ những năm trước (Tổ chức Lao ñộng quốc tế [ILO], 2002). ðể có thể tìm ñược việc làm phù 
hợp, thanh niên bước vào thị trường lao ñộng gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt. Căn nguyên của 
vấn ñề này chính là do sự thiếu hụt cả về số lượng và chất lượng việc làm cho thanh niên. 

Nhiều thanh niên không còn ñi học, hiện ñang lao ñộng, kiếm sống ñể phụ giúp cho 
gia ñình với những việc làm có thu nhập thấp hoặc buôn bán nhỏ. Bên cạnh năng suất lao ñộng 
thấp thì việc thiếu cơ hội việc làm cũng tác ñộng ñáng kể về mặt xã hội. Kinh nghiệm của nhiều 
nước cho thấy, thất nghiệp có thể dẫn tới các vấn ñề bạo lực, nghiện hút, bạo hành, tội phạm và 
những vấn ñề xã hội khác. Những thanh niên phải rời nhà trường quá sớm có thể phải tìm ñến 
những con ñường ñầy nguy hiểm ñể kiếm sống, ví dụ như mại dâm và tội phạm. Một số ñã trở 
thành nạn nhân của HIV/AIDS và nạn buôn người. 

 

Bảng 1: Tỷ lệ thất nghiệp theo giới tính và ñộ tuổi ở Việt nam, 1999  

Nhóm tuổi Tổng Nam Nữ 

15-19 10,9 11,9 10,1 

20-24 6,6 7,2 5,9 

25-29 3,5 3,7 3,2 

30-34 2,3 2,6 2,0 

35-39 1,9 2,4 1,3 

40-44 1,8 2,4 1,1 

45-49 1,7 2,4 1,0 

50-54 2,0 2,8 1,1 

55-59 1,8 2,4 1,2 

60+ 2,3 2,4 2.1 

Tổng cộng 4,0 4,4 3,5 

Nguồn: Tổng cục Thống kê (2002). 

 

ðánh giá mức ñộ tham gia lực lượng lao ñộng của thanh niên là ñòi hỏi cần thiết khi 
xem xét tỷ lệ thất nghiệp tại tất cả các lứa tuổi. Sử dụng số liệu Tổng ðiều tra dân số năm 1999, 
Bảng 1 thể hiện tỷ lệ thất nghiệp chia theo ñộ tuổi và giới tính tại thời ñiểm ñiều tra này. Tỷ lệ 
thất nghiệp cao nhất ở cả nam giới và nữ giới thuộc nhóm tuổi 15-19, tiếp ñến là nhóm 20-24 
tuổi. Tỷ lệ nam giới thất nghiệp dường như cao hơn nữ giới ở tất cả các nhóm. ðôi khi cũng khó 
giải thích cho tình trạng nhóm thanh niên 15-19 tuổi có tỷ lệ thất nghiệp cao vì tỷ lệ này còn liên 
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quan ñến tỷ lệ ñi học. Tuy nhiên, với tỷ lệ thất nghiệp khá cao như Bảng 1 thì rõ ràng là thanh 
niên mong muốn có cơ hội việc làm phù hợp nhưng họ thường không tìm ñược cơ hội. 

 

Bảng 2: Tỷ lệ thiếu việc làm theo khu vực thành thị/nông thôn, 2003  

Nhóm tuổi Tổng Nông thôn Thành thị 

15-19 9,9 10,2 7,5 

20-24 8,6 9,5 5,2 

25-29 6,9 7,9 4,0 

30-34 6,8 7,6 4,4 

35-39 6,5 7,3 4,1 

40-44 6,0 6,8 3,9 

45-49 5,5 6,3 3,7 

50-54 5,4 6,2 3,3 

55-59 4,4 4,7 3,6 

60+ 2,3 2,2 2,8 

Tổng cộng 7,0 7,5 4,4 

 Nguồn: Bộ Lao ñộng, Thương binh và Xã hội (2004) 

 

Tình hình thiếu việc làm cũng không mấy khả quan. ðối tượng thiếu việc làm là 
những người vẫn có việc nhưng có thể và mong muốn ñược lao ñộng nhiều hơn nữa. Số liệu ở 
Bảng 2 cho thấy tổng số người thiếu việc làm chiếm xấp xỉ 7% lực lượng lao ñộng trong cả 
nước. Lao ñộng nông thôn thiếu việc làm nhiều hơn lao ñộng thành thị (7,4% so với 4,4%). ðáng 
lưu ý là tỷ lệ thiếu việc làm cao nhất ở hai nhóm tuổi thanh niên 15-19 và 20-24, bất kể cư trú ở 
thành thị hay nông thôn. Do thanh niên dễ bị thiếu việc hơn so với nhóm tuổi lớn nên vấn ñề cần 
ñặt ra là những hỗ trợ chính sách sao cho ñảm bảo ñủ việc cho thanh niên ñể họ có ñược công 
việc trọn thời gian (full-time).  

Trong tiến trình ðổi mới, ðảng và Nhà nước ñã có nhiều nỗ lực nhằm xây dựng các 
chính sách tập trung giải quyết và hỗ trợ việc làm nói chung và việc làm cho thanh niên nói 
riêng. Vấn ñề lao ñộng và việc làm của thanh niên ñược ñưa vào trong các chính sách việc làm 
nói chung nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp trong nền kinh tế. Với nỗ lực này, nhiều sáng kiến ñược 
ñề xuất nhằm tạo việc làm cho thanh niên trong với sự ñầu tư trực tiếp tạo việc làm mới qua 
nhiều chương trình phát triển kinh tế-xã hội quốc gia, hỗ trợ dưới hình thức cho vay vốn, khuyến 
khích nguồn nhân lực lao ñộng trẻ, xây dựng các trường nội trú cho học sinh, sinh viên người 
dân tộc thiểu số, phổ cập giáo dục và các chương trình dạy nghề.   

Chính phủ Việt nam hiểu rằng ñầu tư cho thanh niên chính là ñầu tư cho tương lai. Là 
một phần của chiến lược phát triển kinh tế xã hội Vi ệt nam (2001-2010), Chiến lược phát triển 
Thanh niên Việt nam ñến 2010 ñã vạch ra những giải pháp ñối với các vấn ñề của thanh niên 
(ðoàn Thanh niên Cộng sản, 2003). Mục tiêu chính của chiến lược này là nhằm tăng cường giáo 
dục và hỗ trợ cho thanh niên Việt nam. Phần ñầu xác ñịnh năm chương trình trọng ñiểm: (i) việc 
làm cho thanh niên; (ii) nâng cao trình ñộ học vấn và kỹ năng nghề nghiệp cho thanh niên; (iii) 
phát triển năng lực khoa học nhằm tăng cường chất lượng khoa học công nghệ cho thanh niên; 
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(iv) ñấu tranh phòng chống các tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên và (v) nâng cao lập 
trường chính trị, ñạo ñức cách mạng, và chủ nghĩa yêu nước cho thanh niên. Bên cạnh chiến lược 
này, một số Luật và chính sách khác cũng chú trọng vào vấn ñề phát triển và việc làm cho thanh 
niên, khuyến khích phát triển tài năng trẻ. Những bộ Luật và chính sách này, bao gồm Chiến 
lược toàn diện về Tăng trưởng và Xoá ñói giảm nghèo (CPRGS), Luật Doanh nghiệp mới, các 
chương trình dạy nghề…, ñã trực tiếp hoặc gián tiếp tác ñộng vào các doanh nghiệp, dạy nghề, 
tạo việc làm và thu nhập, giúp xoá ñói giảm nghèo trong thanh niên.  

Mặc dù ñã có những chính sách và chương trình ñúng ñắn, nhưng tỷ lệ thất nghiệp 
vẫn ở mức cao tại các khu vực thành thị, trong khi tình trạng thiếu việc làm trở càng nên trầm 
trọng ở các khu vực nông thôn với tỷ lệ lao ñộng nông nghiệp cao, tỷ lệ lao ñộng có ñào tạo, có 
kỹ năng tay nghề thấp và lao ñộng thủ công hiện còn khá phổ biến (Tổ chức Lao ñộng quốc tế, 
2002). Do thiếu cơ hội việc làm và kỹ năng tay nghề nên thanh niên phải làm những công việc 
chưa thỏa ñáng. Tại thời ñiểm tiến hành cuộc Tổng ðiều tra Dân số năm 1999, khoảng 94% tổng 
số thanh niên không có kỹ năng tay nghề. Kết quả ban ñầu từ ñiều tra SAVY cho thấy chỉ có 
khoảng 5% thanh niên các dân tộc thiểu số ñược học nghề, trong khi con số này của thanh niên  
dân tộc Kinh là 21% (Bộ Y tế, 2004). Do cách biệt về ñịa lý, trình ñộ học vấn thấp, ít cơ hội việc 
làm phi nông nghiệp nên thanh niên nông thôn và thanh niên người dân tộc thiểu số ít ñược học 
nghề, ít có cơ hội nghề nghiệp và các chương trình giới thiệu việc làm cho thanh niên.  

Tốc ñộ tăng trưởng cao của Việt Nam qua 20 năm ðổi mới vẫn chưa thực sự ñem lại 
số lượng và chất lượng việc làm mới, việc làm ổn ñịnh như chúng ta mong muốn. Hàng năm, số 
thanh niên có việc làm bao giờ cũng lớn hơn số chỗ làm ñược tạo ra. Ở một chừng mực nào ñó, 
thực trạng lao ñộng và việc làm của thanh niên hiện nay phản ánh những hạn chế trong nỗ lực 
tạo việc làm cũng như sự yếu kém của nền kinh tế mà trong ñó khu vực tư nhân vẫn phát triển 
khá chậm chạp. Mặc dù quá trình tư nhân hóa ñã thu hút ñầu tư và kích thích tăng trưởng, nhưng 
sự cạnh tranh khốc liệt buộc cả doanh nghiệp tư nhân và nhà nước phải tổ chức, sắp xếp lại nhân 
sự. Khu vực tư nhân vẫn ñóng vai trò mờ nhạt trong nền kinh tế nông thônnơi mà sản phẩm 
chủ yếu vẫn là nông nghiệp.   

Trong khi cạnh tranh việc làm ñối với thanh niên ngày càng tăng thì sự bất cập giữa 
kiến thức và kỹ năng của thanh niên so với những ñòi hỏi của nhà tuyển dụng vẫn ñáng kể. Giới 
chủ vẫn lưỡng lự khi thuê lao ñộng trẻ không có hoặc có ít kinh nghiệm. ðiều hiển nhiên là việc 
thuê người có kinh nghiệm vừa dễ hơn, vừa rẻ hơn so với việc thuê những thanh niên chưa có 
kinh nghiệm, chưa ñược thử thách ñể rồi lại phải mất công ñào tạo. Hơn nữa, với công việc ñòi 
hỏi kỹ năng tay nghề thì sự cạnh tranh lại càng gay gắt. Những người có bằng cấp chính quy 
thường ít ñược giới chủ ñể mắt tới hơn là những lao ñộng lành nghề. Vấn ñề này càng trở nên 
trầm trọng bởi có quá nhiều thiếu sót, hạn chế của bản thân hệ thống giáo dục−dạy nghề hiện 
nay, mà trước hết là do sự thiếu phối hợp chặt chẽ giữa giáo dục dạy nghề với hệ thống tuyển 
dụng (Bộ Lao ñộng, Thương binh và Xã hội, 2004). Ngoài ra, do thiếu các dịch vụ tư vấn việc 
làm nên thanh niên gặp nhiều khó khăn khi cần ra quyết ñịnh và lựa chọn nghề cho mình.  

 

3. Mô tả số liệu nghiên c ứu 

Bài viết này nhằm mục ñích xác ñịnh ñược các yếu tố liên quan ñến tình hình việc 
làm của thanh niên Việt nam. Việc làm ñối với sự phát triển trong tương lai của thanh niên cũng 
giống như vai trò trung tâm của gia ñình trong việc nuôi dạy con cái, và ñây chính là lý do ñể 
chúng tôi tiến hành phân tích sâu số liệu ñiều tra SAVY 2003. Mục tiêu chính của chúng tôi là 
xác ñịnh và ñánh giá những yếu tố có liên quan ñến tình trạng việc làm và trải nghiệm lao ñộng 
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của thanh niên. ðiều quan trọng là cần phải phân biệt sự khác nhau về việc làm, kinh nghiệm lao 
ñộng và vị thế tương ñối giữa các nhóm thanh niên khác nhau trên thị trường lao ñộng.  

Trước hết, bài viết này dựa vào nguồn số liệu ñiều tra SAVY―là ñiều tra ñầu tiên ở 
cấp quốc gia về nhiều vấn ñề ñối với thanh niên Việt nam (Bộ Y tế và các tổ chức khác, 2005). 
Vì ñây là bộ số liệu chéo nên không cho phép chúng tôi xác ñịnh ñược quan hệ nhân quả theo 
thời gian giữa các biến số. Phân tích nhị biến ñược sử dụng ñể ñánh giá vấn ñề lao ñộng và việc 
làm thanh niên dựa trên sự khác biệt về ñặc ñiểm cá nhân và ñiều kiện gia ñình. Tiếp ñến, chúng 
tôi sử dụng kỹ thật phân tích ña biến ñể tìm hiểu các yếu tố liên quan về mặt thống kê. Phân tích 
ña biến sẽ cho phép kiểm soát ñược các nhân tố gây nhiễu và xác ñịnh ñược các yếu tố khiến cho 
thanh niên  không tìm ñược việc làm, không ñược tuyển dụng hoặc không ñược dạy nghề. 

Tuy cỡ mẫu ñã ñạt mức ñộ ñại diện quốc gia, nhưng SAVY lại không cung cấp thông 
tin về tình trạng lao ñộng, công việc không ñược trả tiền công và thời gian lao ñộng… ñể có thể 
phân tích tình hình việc làm của thanh niên một cách toàn diện hơn. Số liệu về cộng ñồng cũng 
không có trong SAVY, trừ thông tin về chỗ ở hiện tại. Vì vậy, vấn ñề quan trọng cần làm là cách 
thức lao ñộng của thanh niên trong SAVY cần ñược kết nối hoặc so sánh với các ñiều tra trước 
ñây hoặc các ñiều tra trong tương lai nhằm ñánh giá ñược những thay ñổi về việc làm thanh niên  
trong giai ñoạn chuyển dịch cơ chế thị trường năng ñộng hiện nay.   

Sử dụng mô hình về nguy cơ và bảo vệ cho vị thành niên và thanh niên (Blum, 2004), 
chúng tôi xác ñịnh hai nhóm yếu tố căn bản có liên quan ñến vấn ñề lao ñộng và việc làm của 
thanh niên. Nhóm thứ nhất là các ñặc ñiểm cá nhân, bao gồm tuổi, giới tính, dân tộc, tình trạng 
hôn nhân, học vấn, tình trạng sức khỏe và các chỉ số liên quan ñến quá trình chuyển tiếp thành 
người lớn như trải nghiệm lao ñộng trẻ em, di dân vì mục ñích kinh tế. Ngoài ra, việc bắt ñầu có 
những hành vi nguy cơ như sử dụng chất gây nghiện có thể làm cho thanh thiếu niên phải bỏ học 
sớm và phải bước vào thị trường lao ñộng kiếm sống. Nhóm thứ hai bao gồm các yếu tố cha mẹ 
và hoàn cảnh gia ñình có ảnh hưởng ñến tình hình lao ñộng và việc làm của thanh niên. Ở cấp ñộ 
gia ñình, chúng tôi ñặc biệt chú ý ñến các yếu tố liên quan ñến gia ñình và cha mẹ vốn có ảnh 
hưởng tới tình hình chuyển tiếp từ ñi học sang ñi làm và khả năng kiếm ñược việc làm của thanh 
niên. Ví dụ, nhiều người Vi ệt nam ñã cho rằng cha mẹ hay gia ñình có ñịa vị cao sẽ giúp cho con 
cái những vị trí tốt trên thị trường lao ñộng, việc làm. Kết quả phân tích của bài viết này sẽ cung 
cấp các thông số quan trọng và xác ñịnh ñược các yếu tố nhằm góp phần ñịnh hướng các chính 
sách có liên quan ñến tình hình lao ñộng việc làm, học hành, sức khỏe và hạnh phúc của thanh 
niên. 

 

4. Phân tích các k ết quả ñiều tra 

4.1. Các ñặc ñiểm về lao ñộng, việc làm của thanh niên 

4.1.1. Lao ñộng ñược trả công    

Tỷ lệ lao ñộng ñược trả công của thanh niên Việt nam ñược trình bày trong Bảng 3 
với các kết quả phân tích nhị biến. Kết quả thể hiện tuổi trung bình bắt ñầu làm việc, tỷ lệ tham 
gia lao ñộng ở các nhóm thanh niên tại thời ñiểm ñiều tra SAVY và trước ñó. Có thể thấy là tuổi 
bắt ñầu làm việc của thanh niên Việt Nam rất khác nhau, tùy theo ñặc ñiểm cá nhân. Nhìn chung, 
tuối bắt ñầu làm việc tương ñối thấp (17,4 tuổi). Nam thanh niên và nhóm ñã lập gia ñình bắt ñầu 
lao ñộng kiếm tiền sớm hơn nữ thanh niên và nhóm chưa lập gia ñình. Kết quả này phản ánh thời 
gian ñi học dài hơn ñối với nhóm thanh niên chưa kết hôn trước khi phải lao ñộng kiếm sống.  
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Tuổi trung bình bắt ñầu làm việc kiếm tiến tăng ñáng kể theo trình ñộ học vấn. Học 
vấn càng thấp thì càng sớm phải ñi làm kiếm tiền. Thông thường thì thanh niên bỏ học phải sớm 
lao ñộng kiếm tiền cho bản thân và gia ñình. Trẻ em phải làm việc sớm sẽ dẫn ñến việc bỏ học 
với trình ñộ học vấn thấp. Phải lao ñộng giúp gia ñình và thanh toán chi phí nếu ñi học là những 
lý do chính khiến cho thanh niên phải bỏ học và tham gia vào thị trường lao ñộng.    

Mức ñộ sử dụng các chất gây nghiện ñược tính bằng tỷ lệ những thanh niên ñã từng 
sử dụng. Kết quả ñiều tra cho thấy, 41% thanh niên ñã từng hút thuốc hoặc uống rượu bia và 
0,5% ñã từng sử dụng ma tuý. Tuy nhiên, hoàn toàn không có mối liên quan nào giữa tuổi bắt 
ñầu làm việc kiếm tiền với tuổi bắt ñầu sử dụng các chất gây nghiện cũng như tình trạng sức 
khoẻ của thanh niên. Nhóm thanh niên có sức khoẻ kém về thể chất hoặc tinh thần ñều bắt ñầu 
làm việc ở ñộ tuổi giống như nhóm khoẻ mạnh. Thanh niên có quan hệ tình dục trước hôn nhân 
bắt ñầu làm việc kiếm tiền tương ñối muộn hơn nhóm không có quan hệ tình dục. 

 

Bảng 3: Thanh niên làm việc kiếm tiền chia theo ñặc ñiểm cá nhân và gia ñình 

Trải nghiệm làm việc kiếm tiền của thanh niên 
 

ðặc ñiểm 

 

Nhóm 
Tuổi trung 

bình bắt ñầu 
làm việc (năm) 

ðã từng  
ñi làm  

(%) 

Hiện ñang 
làm việc  

(%) 

Nữ 18 52,1 32,6 Giới tính 

Nam 17 57,7 37,7 

14-17 14 32,3 15,2 

18-21 18 64,6 41,6 

Nhóm tuổi 

22-25 19 85,7 65,7 

Kết hôn 18 80,9 56,8 Tình trạng hôn nhân 

Chưa kết hôn 17 50,0 31,1 

Tiểu học 16 75,4 54,8 

Trung học cơ sở 17 50,0 30,5 

TH phổ thông 19 44,0 24,0 

Trình ñộ học vấn 

Cao ñẳng /ðH 21 71,5 51,5 

Có 13        100,0 55,4 Từng là lao ñộng trẻ em 

Không  18   0,0 66,5 

Có 17 98,2 69,3 Từng ñi làm xa kiếm tiền 

Không 18 47,9 29,7 

Có 17 68,8 46,7 Sử dụng chất gây nghiện* 

Không 17 45,1 27,0 

Có 18 83,9 62,0 Quan hệ tình dục trước hôn nhân 

Không 17 52,5 32,9 

Có 17 58,9 38,1 Sức khỏe thể chất, tinh thần yếu  

Không 17 48,2 30,3 
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Kinh 18 55,0 35,8 Dân tộc 

Khác 16 54,3 31,9 

Thấp 17 61,8 39,1 

Trung bình 17 55,0 34,8 

Tình trạng kinh tế hộ gia ñình 

Caoi 19 44,1 29,9 

Còn một 17 66,6 47,0 Cha mẹ còn sống 

Còn cả hai 17 53,6 33,9 

1 18 69,1 45,7 

2-3 17 49,4 31,9 

Số anh chị em ruột 

4+ 17 54,3 33,3 

Chuyên nghiệp 20 49,2 31,6 

Lð phổ thông 17 55,2 37,9 

Nông nghiệp 17 55,7 34,4 

Nghề nghiệp của bố  

Thất nghiệp 18 68,4 50,0 

Thành phố  19 53,8 39,2 

Thị trấn 18 49,5 32,2 

Nơi cư trú 

Nông thôn 17 55,8 34,9 

Tổng  17,4 54,9 35,2 

Số quan sát 4161 7584 4087 

Chú thích:  * bao gồm heroin, các chất gây nghiện bất hợp pháp, chất có cồn và thuốc lá 

Nguồn:  SAVY, 2003 

 

Kết quả cho thấy, thanh niên người dân tộc thiểu số có xu hướng lao ñộng kiếm tiền 
sớm hơn thanh niên dân tộc Kinh (16 tuổi so với 18 tuổi). ðúng như dự ñoán, thanh niên trong 
những gia ñình có ñiều kiện kinh tế khó khăn bắt ñầu làm việc ở ñộ tuổi rất sớm. Tuy vậy, không 
có sự khác biệt về tuổi bắt ñầu làm việc giữa thanh niên sống trong gia ñình cùng với bố và mẹ 
với các nhóm còn lại. Thanh niên là con một có xu hướng làm việc muộn hơn (18 tuổi).  

ðịa vị xã hội, nghề nghiệp của cha mẹ có thể ảnh hưởng ñến tuổi bắt ñầu làm việc 
kiếm tiền của con cái. Thanh niên trong gia ñình với bố mẹ là những người có chuyên môn cao 
thường bắt ñầu lao ñộng muộn hơn nhiều những người trong gia ñình với bố mẹ làm các công 
việc giản ñơn và hoặc là nông dân (20 tuổi so với 17 tuổi). Thanh niên trong những gia ñình có 
bố bị thất nghiệp cũng bắt ñầu ñi làm muộn hơn vì họ ít có khả năng và cơ hội kiếm ñược việc 
làm hơn nhóm thanh niên khác. Tuổi bắt ñầu ñi làm kiếm tiền của thanh niên tăng dần từ khu 
vực nông thôn ñến thị xã và thành phố. Thanh niên cư trú ở nông thôn bắt ñầu ñi làm kiếm tiền 
sớm hơn thanh niên cư trú ở thành thị. Kết quả phân tích cho thấy thanh niên nông thôn thường 
gặp nhiều khó khăn kinh tế và thường phải bỏ học. Kết quả cũng cho thấy thanh niên có học vấn 
ở nông thôn có xu hướng di chuyển ra thành thị ñể tiếp tục học cao hơn.  

Về tình hình lao ñộng việc làm của thanh niên, 35% thanh niên trong mẫu khảo sát 
ñang tham gia làm việc vào thời ñiểm ñiều tra. Trong số này, 55% ñã từng ñi làm kiếm tiền trước 
ñó. Cơ cấu thanh niên ñã từng lao ñộng kiếm tiền và hiện ñang làm việc khá giống nhau theo các 
ñặc ñiểm cá nhân và gia ñình. Nhìn chung, tỷ lệ nhóm ñã từng ñi làm kiếm tiền trước ñây cao 
hơn 20% so với nhóm ñang làm việc ở thời ñiểm ñiều tra. ðiều này cho thấy một thực tế là ñã có 
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nhóm thanh niên bắt ñầu làm việc kiếm tiền sớm nhưng sau ñó ñã rời thị trường lao ñộng vì lý do 
nào ñó. Tỷ lệ thanh niên hiện ñang có việc làm thấp hơn cũng có thể là do thị trường lao ñộng 
chính thức ít có khả năng tạo việc làm mới cũng như thu hút lao ñộng trẻ. Nếu ñiều tra SAVY có 
hỏi thêm về những việc làm không chính thức hoặc việc làm có tính chất thời vụ thì con số thanh 
niên có việc làm thể sẽ cao hơn. Trên thực tế, một số thanh niên ñang ñi học nhưng vẫn tham gia 
lao ñộng bán thời gian ñể kiếm sống và có thêm thu nhập và họ có thể khai báo là không có việc 
làm. Ở một chừng mực nào ñó, việc xác ñịnh tỷ lệ làm việc còn phụ thuộc vào việc thanh niên  
quan niệm thế nào là việc làm. Nhiều thanh niên làm việc không thường xuyên, không chính 
thức thường không cho rằng họ ñang “làm việc”. 

Việc làm của thanh niên khá khác nhau khi phân theo giới tính, ñộ tuổi và tình trạng 
hôn nhân. Nhóm ñã lập gia ñình có tỷ lệ lao ñộng cao, và tỷ lệ lao ñộng chung tăng lên rõ rệt 
theo lứa tuổi. Ngược lại, khi trình ñộ học vấn càng cao thì tỷ lệ làm việc kiếm tiền của thanh niên 
càng giảm. Nói cách khác, bỏ học sớm sẽ dồn ñẩy thanh niên sớm ñến với thị trường lao ñộng. 
Mặc dù tỷ lệ việc làm của thanh niên ở nhóm có học vấn (tốt nghiệp cao ñẳng/ñại học) là khá 
cao, nhưng chỉ có 1/2 trong số nhóm này ñang làm việc tại thời ñiểm ñiều tra. Phần còn lại có thể 
ñang tìm kiếm công việc phù hợp. Kết quả cho thấy một số khó khăn và bất hợp lý giữa kỹ năng, 
trình ñộ của người tốt nghiệp ñại học với yêu cầu của thị trường lao ñộng. 

Không có gì ñáng ngạc nhiên khi có một tỷ lệ rất cao thanh niên ñã từng di cư vì lý 
do kinh tế và ñã từng làm việc kiếm sống khi còn là trẻ em (Bảng 3). Ngoài ra, có hai phát hiện 
ñáng lưu ý liên quan ñến một số nhóm thanh niên khác. Thứ nhất, nhóm có các hành vi nguy cơ 
như sử dụng chất gây nghiện hoặc quan hệ tình dục trước hôn nhân lại có tỷ lệ làm việc cao. Lý 
do trước hết là nhóm này thôi học, ñi làm sớm và “ñộc lập” hơn với gia ñình, và ñiều này khiến 
họ tự do hơn trong việc thử nghiệm các chất gây nghiện và quan hệ tình dục. Thứ hai, một tỷ lệ 
tương ñối cao thanh niên có sức khoẻ yếu ñang làm việc kiếm tiền. Mặc dù mối liên quan này 
vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng, nhưng việc ñi học chính là yếu tố bảo vệ ñối với hàng loạt các 
hành vi có hại cho sức khoẻ. Ngược lại, nhóm phải bỏ học sớm và ñi làm sớm cũng có nguy cơ 
thực hiện các hành vi nguy hại cho sức khoẻ. Sức khoẻ yếu, sử dụng chất gây nghiện và bắt ñầu 
có quan hệ tình dục trước hôn nhân là các yếu tố có hại dễ làm cho thanh niên phơi nhiễm với 
các nguy cơ tại nơi làm việc và trong giai ñoạn chuyển tiếp thành người lớn. Cần có thêm các 
nghiên cứu ñể khám phá mối quan hệ phức tạp giữa các yếu tố nói trên và các yếu tố liên quan 
ñến việc làm của thanh niên.  

Kết quả phân tích cho thấy, thanh niên hiện sống trong gia ñình còn cả bố và mẹ 
thường ít phải lao ñộng kiếm sống hơn. Kinh tế gia ñình khá giả thì thanh niên ít phải lao ñộng 
kiếm tiền hơn và ngược lại. Tương tự, thanh niên trong các gia ñình có bố bị thất nghiệp hoặc gia 
ñình có nhiều anh em thì thường phải lao ñộng kiếm tiền sớm hơn thanh niên trong các gia ñình 
có bố vẫn ñi làm và ít anh chị em hơn. Kết quả này là hợp lý vì thanh niên trong những gia ñình 
có khó khăn kinh tế thường phải ñi làm sớm và bước vào thị trường lao ñộng sớm hơn. 

Vấn ñề lao ñộng, việc làm của thanh niên còn có liên quan ñến nơi cư trú. So sánh 
với thanh niên ở nông thôn, thanh niên thành thị dễ có ñiều kiện ñi làm kiếm tiền hơn. ðiều này 
ña phần là do thanh niên ở thành thị có nhiều cơ hội kiếm việc làm có thu nhập cho bản thân và 
gia ñình hơn là những người ở nông thôn.  

4.1.2. Nghề nghiệp và khu vực làm việc  

Phần này tập trung vào lĩnh vực nghề nghiệp mà thanh niên trong mẫu khai báo ñang 
làm việc. Phân tích ở ñây giới hạn vào nhóm ñang ñi làm, và không bao gồm khoảng 46% thanh 
niên cho biết hiện không ñi làm (nhóm này không ñược ñưa vào trong phân tích). Về loại hình 
công việc, khoảng hai phần ba (68%) số thanh niên hiện ñang lao ñộng kiếm sống làm những 
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công việc “giản ñơn” (ví dụ như những việc không ñòi hỏi chuyên môn trong sản xuất nông 
nghiệp và ngành nghề phi nông nghiệp). Thợ thủ công có nghề là nhóm lớn thứ hai trong lực 
lượng lao ñộng trẻ ñang có việc làm ñược khảo sát.  

 

Hình 1: Công việc hiện tại của thanh niên theo ngành và khu vực kinh tế 
Liên doanh hoặc 
ðTNN, 5%

DN tư nhân, 6%

Khu vực nhà 
nước, 7%

DN hộ gia ñình 
quy mô nhỏ, 

13%

Tự làm, 57%

Khác, 12%

 

Nguồn: SAVY 2003 

      

Hình 2: Công việc hiện tại của thanh niên theo nghề nghiệp 

Lð thủ công 
ñược ñào tạo, 

19%

Lð có tay nghề, 
4%

Lð kỹ thuật 
chuyên nghiệp, 

6%

L ð không có 
tay nghề, 21%

Lð nông nghiệp 
không có tay 
nghề, 47%

Lð dịch vụ tư 
nhân, bảo vệ, 
bán hàng, 3%

 

Nguồn: SAVY 2003 
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Về cơ bản, Việt nam vẫn là nền kinh tế nông nghiệp với 75% dân số sinh sống ở nông 
thôn và khu vực sản xuất nông nghiệp vẫn là chủ ñạo. ðiều này thể hiện trong các dạng việc làm 
ñược ghi nhận qua số liệu SAVY 2003. Hình 1 cho thấy phần lớn khu vực việc làm của thanh 
niên Việt nam vẫn là nông nghiệp và hầu hết ñều thiếu kỹ năng lao ñộng. Công việc của thanh 
niên làm nông nghiệp thường có kỹ năng thấp nhất và vì thế mà thu nhập cũng rất hạn chế. ðiều 
này cho thấy cần phải có thêm nguồn lực ñể thu hút thanh niên học nghề và tạo việc làm mới. 

Phần lớn thanh niên có công việc là tự làm (57%) và chỉ có 13% ñang làm việc tại các cơ 
sở sản xuất kinh doanh hộ gia ñình. Hơn nữa, có ñến 2/3 thanh niên khai báo tự làm việc, và thực 
tế là họ ñang làm các công việc giản ñơn trong nông nghiệp. Họ chính là nhóm có thu nhập thấp 
nhất với vô vàn khó khăn, bất lợi.   

Kết quả ñiều tra cũng cho thấy, thanh niên ñang làm việc tại khu vực kinh tế tư nhân và 
liên doanh với nước ngoài cũng rất ít (chỉ khoảng 6% ở mỗi khu vực). ðiều này chứng tỏ cơ hội 
làm ở khu vực này là khá hạn chế ñối với lao ñộng trẻ. Ngay cả với khu vực nhà nước, cũng chỉ 
có 7% thanh niên làm ñang làm việc ở khu vực này. Dường như những lợi ích có liên quan ñến 
công ăn việc làm trong khu vực nhà nước như lương bổng, phát triển kỹ năng, ñịa vị xã hội, cơ 
hội phát triển khó ñến tay giới trẻ ngày nay. Với sự thay ñổi mạnh mẽ của các khu vực kinh tế và 
tư nhân, tỷ lệ việc làm cho thanh niên trong khu vực nhà nước sẽ còn tiếp tục suy giảm. 

4.1.3. Học vấn và việc làm 

Ngoài vấn ñề việc làm thì học vấn là một hoạt ñộng rất quan trọng ñối với lớp trẻ. 
Học vấn cần thiết ñối với cả phát triển con người lẫn phát triển kỹ năng sống. Tuy nhiên, do 
thanh niên là chỗ dựa chính về an sinh xã hội và lao ñộng trẻ, khỏe trong gia ñình nên cha mẹ 
thường ñể các em nghỉ học ñể làm việc giúp gia ñình. Kết quả ñiều tra SAVY cho thấy, 20% 
trường hợp bỏ học là do phải ñi làm ñể phụ giúp cho gia ñình, và chỉ có 40% thanh niên ñang ñi 
học tại thời ñiểm ñiều tra, kể cả bậc trung cấp và ñại học. Khoảng 35% hiện ñang ñi làm, nhưng 
có ñến 25% không ñi học và cũng không ñi làm. Hình 3 cho thấy, nếu xét theo giới tính thì nhóm 
nữ thanh niên có tỷ lệ này cao hơn nhóm nam thanh niên (30,2% so với 19,5%).  

 

Hình 3: Tỷ trọng thanh niên theo giới tính và tình trạng ñi học hoặc/và ñi làm 
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Nguồn: SAVY 2003 
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Một tỷ lệ khá cao vị thành niên và thanh niên trong mẫu không ñi học và không ñi 
làm cho thấy mối quan ngại nhất ñịnh về chính sách. Tại sao nhóm thanh niên này không ñi học 
mà cũng không ñi làm? Liệu có phải là do thiếu cơ hội việc làm hay không? Có phải do bổn 
phận với công việc gia ñình mà thanh niên không thể tiếp tục học? Theo số liệu ñiều tra SAVY 
2003 thì khoảng 4% thanh niên chưa bao giờ ñến trường và 20% số bỏ học phải làm việc phụ 
giúp kinh tế cho gia ñình.   

 

Bảng 4: Tỷ lệ thanh niên theo tình trạng ñi học hoặc/và ñi làm  
với các ñặc ñiểm cá nhân và gia ñình 

Nhóm thanh niên   

ðặc ñiểm 

 

Nhóm ðang ñi học Không ñi học và 
không ñi làm 

ðang ñi làm 

Nữ 53,5 39,2 53,7 Giới tính 

Nam 46,5 60,8 46,3 

14-17 78,8 25,4 19,3 

18-21 19,4 46,9 39,4 

Nhóm tuổi 

22-25   1,8 27,7 41,3 

Có gia ñình   0,2 27,2 25,5 Tình trạng hôn nhân 

ðộc thân 99,8 70,8 74,5 

Tiểu học   3,0 28,1 27,9 

TTCS 57,2 44,9 43,9 

TTPT 34,5 22,6 18,1 

Trình ñộ học vấn 

Cð/ðH   5,3 23,9 10,1 

Có 45,9 18,2 21,0 Từng là lao ñộng trẻ em 

Không 54,1 81,8 79,0 

Có   1,4 14,9 27,1 Từng ñi làm kiếm tiền xa nhà 

Không 98,6 85,1 72,9 

Có 28,3 42,9 54,8 Sử dụng chất gây nghiện* 

Không 71,7 57,1 45,2 

Có   1,2   9,7 13,4 Quan hệ tình dục trước hôn nhân 

Không 98,8 90,3 86,6 

Có 56,8   9,7 13,4 Sức khoẻ thể chất, tinh thần yếu 

Không 43,2 90,3 86,6 

Kinh 88,2 76,6 86,0 Dân tộc 

Khác 11,8 23,4 14,0 

Thấp 26,0 45,9 39,8 Tình trạng kinh tế gia ñình 

Trung bình 42,3 38,4 40,1 
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Cao 31,7 15,7 20,1 

Còn một   6,0 11,3 11,3 Cha mẹ còn sống 

Còn cả hai 94,0 88,7 88,7 

1 10,0 29,5 29,5 

2-3 62,9 40,0 40,0 

Số anh chị em 

4+ 27,1 30,5 30,5 

Chuyên môn 32,9 20,3 20,3 

Giản ñơn 11,6   8,9   8,9 

Nông nghiệp 51,2 65,2 65,2 

Nghề nghiệp của bố 

Thất nghiệp   4,4   5,6   5,6 

Thành phố 14,9   7,1   7,1 

Thị xã, thị 
trấn 

13,9   8,7   8,7 

ðịa bàn cư trú 

Nông thôn 71,2 84,2 84,2 

Tổng 40,0 24,8 35,2 

Số quan sát 3036 1882 2666 

Chú thích: * thể hiện việc sử dụng heroin, các loại chất gây nghiện bất hợp pháp, các loại cồn và thuốc lá. 
Phần trăm ở ñây thể hiện cho từng biến.   

Nguồn:  SAVY 2003 

 

Việc xem xét và phân tích số liệu SAVY cho thấy rằng ñiều quan trọng là phải xác 
ñịnh ñược những ñặc trưng cho ba nhóm thanh niên khác nhau, ñó là: (i) nhóm ñang ñi học, (ii) 
nhóm không ñi học và ñang làm việc, và (iii) nhóm không ñi học và cũng không làm việc. Số 
liệu trình bày ở Bảng 4 cho biết một số ñặc trưng cơ bản của các nhóm thanh niên ñang trải qua 
bước chuyển tiếp từ ñi học sang ñi làm. Nhóm hiện nay ñang ñi học chủ yếu gồm nhiều nữ, chưa 
kết hôn, tuổi 14-17, học vấn phổ thông trung học. Rất ít trong số này ñã từng ñi làm ăn xa vì lý 
do kinh tế và khoảng 46% ñã từng là lao ñộng trẻ em. Nhóm này có sức khoẻ tốt, ít có các hành 
vi nguy cơ, sống trong các gia ñình có tình trạng kinh tế tương ñối tốt. ðây cũng là những em 
hiện ñang ñi học, vẫn còn sống chung với cả bố và mẹ, và người cha nhiều khả năng là người có 
nghề chuyên môn. 

Ngược lại, nhóm thanh niên hiện không ñi học và không ñi làm phần ñông là nam, 
tuổi từ 18-25, hầu hết có trình ñộ tiểu học hoặc trung học phổ thông. Một tỷ lệ tương ñối cao 
trong nhóm này ñã tốt nghiệp trung cấp và ñại học, và ñiều này phần nào cho thấy sự thiếu tương 
ñồng trong cân ñối nguồn lực hiện tại cũng như nhu cầu sử dụng lao ñộng có học vấn tương ñối 
cao ở Việt Nam. So sánh với thanh niên ở nhóm thứ nhất, thanh niên trong nhóm này trước ñây 
ñã từng di cư tìm việc làm. Một bộ phận khá ñông hiện sống trong gia ñình có thu nhập thấp 
hoặc gia ñình chỉ còn bố hoặc mẹ. Người bố trong gia ñình những thanh niên thuộc nhóm này có 
xu hướng thất nghiệp hoặc làm nghề không có kỹ năng ở nông thôn.  

Nhóm thứ ba là nhóm ñã bỏ học hoặc thôi học, ñang làm việc kiếm tiền tại thời ñiểm 
ñiều tra. Nhóm này có những ñặc ñiểm tổng hợp của hai nhóm kia, ñặc biệt nữ ñông hơn nam và 
chưa xây dựng gia ñình. Tuổi trung bình của nhóm cao hơn nhóm khác và trình ñộ học vấn chủ 
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yếu ở cấp tiểu học hay trung học cơ sở. Nhiều thanh niên trong nhóm ñã từng ñi làm ăn xa kiếm 
tiền. Một tỷ lệ nhất ñịnh ñã sử dụng các chất gây nghiện và có quan hệ tình dục trước hôn nhân.  

Thanh niên có công ăn việc làm thường sinh sống ở những gia ñình có ñịa vị kinh tế 
trung bình, có bố thất nghiệp hoặc làm những công việc giản ñơn. Giống như nhóm ñang ñi học 
và so sánh với nhóm thứ hai thì nhóm có công ăn việc làm này có cư trú chủ yếu ở khu vực 
thành thị. Nếu so sánh với các nhóm thanh niên khác, ñặc biệt là nhóm ñang ñi học, thì nhóm 
không ñi học (có hoặc không có việc làm) có thể chịu tác ñộng của nhiều yếu tố nguy cơ và ít có 
các yếu tố bảo vệ hơn. Nói cách khác, thanh niên  trong giai ñoạn quá ñộ không ñi học và không 
ñi làm sẽ ít có ñược các yếu tố bảo vệ hơn. Tỷ lệ 1/4 thanh niên trong mẫu khảo sát thuộc nhóm 
này ñặt ra nhiều câu hỏi và mối quan tâm cho công tác hoạch ñịnh chính sách.  

4.2. Khả năng tìm ñược việc làm của thanh niên  

4.2.1. Hiện trạng về khả năng tìm ñược việc làm của thanh niên 

Khái niệm khả năng tìm ñược việc làm ở ñây thể hiện hai khía cạnh quan trọng, ñó là 
năng lực và kỹ năng có thể cung cấp và sử dụng ñược cho thị trường lao ñộng từ góc ñộ cung, và 
khả năng tiếp cận ñược với các cơ hội việc làm về mặt cầu (xem Phụ lục 1). Cũng cần lưu ý rằng 
có rất nhiều thị trường lao ñộng cho thanh niên. ðiều tra SAVY cung cấp thông tin về ñào tạo 
nghề và tìm việc làm cho thanh niên góp phần xem xét khả năng có ñược việc làm của họ.    

 

Bảng 5: Khả năng có việc làm của thanh niên  
phân theo ñặc ñiểm cá nhân và gia ñình 

Tìm việc và khả năng việc làm  

ðặc ñiểm 

 

Tiểu nhóm ðang tìm  
việc làm 

Từng học nghề Có việc làm sau 
khi học nghề  

Nữ 15,4 18,1 66,5 Giới tính 

Nam 15,8 19,7 67,8 

14-17   7,2   8,2 33,1 

18-21 22,9 24,7 68,8 

Nhóm tuổi 

22-25 21,6 32,0 67,6 

Có gia ñình 13,9 22,6 74,1 Tình trạng hôn nhân 

ðộc thân 15,9 18,2 64,8 

Tiểu học 17,3 12,4 78,9 

THCS 12,1 17,6 71,6 

THPT 16,5 23,6 58,0 

Trình ñộ học vấn 

Trung/ðH 30,8 35,9 58,7 

Có 20,0 12,1 70,7 Từng là lao ñộng trẻ em 

Không 22,4 31,1 78,1 

Có 29,5 28,7 77,7 Từng ñi xa ñể kiếm việc làm 

Không 13,4 17,3 71,7 

Sử dụng chất gây nghiện* Có 20,5 24,8 69,5 
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Không 12,1 14,8 63,8 

Có  23,4 32,6 69,1 Quan hệ tình dục trước hôn nhân 

Không 14,9 17,7 66,8 

Có 17,4 18,5 64,4 Sức khoẻ thể chất, tinh thần yếu 

Không 12,5 19,6 71,3 

Kinh 15,9 21,1 67,7 Dân tộc 

Khác 14,1   6,5 52,5 

Thấp 17,4 12,4 64,4 

Trung bình 15,1 20,4 72,9 

Tình trạng kinh tế gia ñình 

Cao 13,7 26,3 60,9 

Còn một 22,0 19,9 75,0 Cha mẹ còn sống 

Còn cả hai 14,9 18,8 66,1 

1 13,9 23,5 68,9 

2-3 15,7 19,4 66,5 

Số anh chị em 

4+ 16,6 14,5 65,5 

Chuyên môn 14,4 23,9 63,9 

Giản ñơn 16,8 21,4 60,9 

Nông nghiệp 15,3 15,0 69,1 

Nghề nghiệp của bố 

Thất nghiệp 20,5 29,1 74,3 

Thành phố 18,4 28,9 64,6 

Thị xã, thị 
trấn 

13,8 23,9 68,0 

Sống ở  

Nông thôn 15,4 18,9 67,6 

Tổng 15,6 19,0 67,1 

Số quan sát 7585 7585 1012 

Chú thích: * thể hiện việc sử dụng heroin, các chất gây nghiện bị cấm, các loại có cồn và thuốc lá.   

Nguồn:  SAVY 2003 

 

Bảng 5 cho thấy tỷ lệ tìm kiếm công việc và học nghề của thanh niên ñược ñiều tra. 
Trên tổng số mẫu, có 15% cho biết họ ñang tích cực tìm việc tại thời ñiểm ñiều tra. Kết quả cho 
thấy không có sự khác biệt ñáng kể về giới, tình trạng hôn nhân và dân tộc trong tỷ lệ tìm việc. 
Khả năng tìm ñược việc của thanh niên tăng theo ñộ tuổi, số lượng anh chị em trong gia ñình và 
trình ñộ học vấn cao nhất ñạt ñược. ðáng lưu ý là có tới 31% thanh niên có bằng trung cấp, cao 
ñẳng hay ñại học ñang có nhu cầu tìm việc tại thời ñiểm ñiều tra. ðiều này phần nào phản ánh hệ 
thống giáo dục, ñào tạo và sắp xếp việc làm còn cần cải thiện thêm nhiều. Cho dù còn có nhiều 
yếu tố khác nhau về nhu cầu tuyển dụng, nhưng các ý kiến ñều cho rằng kiến thức và kỹ năng mà 
thanh niên học ñược hiện nay chưa phù hợp với yêu cầu của nhà tuyển dụng trên thị trường lao 
ñộng. Vấn ñề này sẽ còn tiếp tục là trở ngại ñối với thanh niên. ðại ña số thanh niên muốn vào 
ñại học và coi ñây là con ñường duy nhất ñể tới tương lai. Theo kết quả ñiều tra SAVY 2003, 
trên 90% học sinh hiện ñang ñi học muốn vào ñược ñại học. Tuy nhiên, các doanh nghiệp và nhà 
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tuyển dụng không mặn mà lắm với bằng cấp và có xu hướng coi trọng kinh nghiệm hơn là kiến 
thức hàn lâm. Hiện nay có rất nhiều công việc không ñòi hỏi phải qua ñào tạo trường lớp. Nếu 
không có sự thay ñổi kịp thời thì vấn ñề này sẽ tiếp tục là trở ngại lớn của thanh niên.  

Số liệu ñiều tra cũng cho thấy một tỷ lệ không nhỏ thanh niên có sức khoẻ yếu hoặc 
có các hành vi nguy cơ cao có nhu cầu tìm việc nhiều hơn nhóm không có các hành vi này. Cũng 
không ngạc nhiên khi kết quả còn cho thấy rằng thanh niên chỉ còn có bố hoặc mẹ phải lo toan 
làm việc kiếm sống nhiều hơn các nhóm khác. Nhu cầu cần việc làm giảm xuống ñối với các gia 
ñình có ñịa vị kinh tế cao và hoặc người bố có nghề nghiệp tốt. Thanh niên sống ở thành thị có 
nhu cầu tìm việc lớn hơn thanh niên sống nông thôn. 

Về ñào tạo nghề, 19% thanh niên ñược phỏng vấn cho biết họ ñã và ñang ñược học 
nghề, trong ñó có 13,4% ñã học xong và 5,6% ñang theo học. Bảng 5 còn cho thấy sự khác biệt 
ñáng kể về tỷ lệ học nghề theo giới tính và tình trạng hôn nhân. Thanh niên dân tộc thiểu số có tỷ 
lệ ñược học nghề thấp hơn nhiều thanh niên dân tộc Kinh, chủ yếu là do họ khó tiếp cận ñược 
với các cơ sở dạy nghề. Các nhóm ít ñược học nghề hơn gồm có nhóm thanh niên trong ñộ tuổi 
14-17, nhóm có trình ñộ học vấn thấp, ñã từng lao ñộng khi còn nhỏ (lao ñộng trẻ em), sống 
trong các gia ñình nghèo và cư trú tại nông thôn.  

Trong số ñã ñược học nghề, khoảng 67% cho biết ñã có thể tìm ñược công việc bằng 
nghề ñã học. Mặc dù số liệu ñiều tra không cho biết thanh niên ñã có nghề nghiệp trước khi học 
nghề hay không, nhưng chúng cũng cho thấy sự ña dạng trong khả năng tìm kiếm việc làm của 
thanh niên. Những thanh niên dễ ñược tuyển dụng thuộc nhóm tuổi lớn (18-25), có trình ñộ học 
vấn tiểu học hay trung học cơ sở. Phần lớn số này là người dân tộc Kinh, hiện sống trong các gia 
ñình nông thôn có vị trí kinh tế thấp hoặc trung bình. Cũng cần lưu ý rằng, thanh niên có bố mẹ 
là nông dân có tỷ lệ có việc làm cao nhất. Kết quả này không có gì ngạc nhiên bởi nó phản ánh 
thực trạng công việc cũng như học nghề của thanh niên. Như ñã nêu ở trên, thay vì bị rơi vào 
cảnh thất nghiệp, nhóm thanh niên này tham gia vào kinh tế hộ gia ñình, doanh nghiệp gia ñình 
hoặc tự làm việc. Tuy nhiên, số liệu ñiều tra cũng không xác ñịnh cụ thể loại hình hoặc nội dung 
ñào tạo nghề cũng như thực tế kiến thức và kỹ năng mà thanh niên tiếp nhận ñược.  

4.2.2. Nguyện vọng và thái ñộ việc làm của thanh niên  

Mặc dù phải ñương ñầu với vô vàn khó khăn, nhưng có ñến 50% thanh niên ñược 
khảo sát ñã xác ñịnh rõ rằng việc làm là vấn ñề quan trọng nhất ñối với tương lai. Khoảng 41% 
thanh niên trong ñiều tra SAVY mong muốn nhà nước ưu tiên ñầu tư cải thiện cuộc sống cho 
thanh niên. Học vấn ñơn thuần không phải là câu trả lời cho sự chuyển tiếp thành công từ ñi học 
sang ñi làm ñối với thanh niên.  

Cần lưu ý rằng, không có sự khác biệt ñáng kể nào về nguyện vọng và thái ñộ với 
việc làm giữa các nhóm thanh niên khi xét các ñặc ñiểm cá nhân và gia ñình (kết quả cho nhận 
ñịnh này không ñược trình bày ở ñây). ðiều này cho thấy rằng, dù có khác nhau trong một số ñặc 
ñiểm nhưng hầu hết thanh niên ñều quan tâm ñến nghề nghiệp và việc làm. Chính vì ñiều này mà 
chúng ta cần phải có nhiều nỗ lực hơn nữa trong việc tạo việc làm, trong ñó việc liên kết hiệu 
quả hơn giữa công tác giáo dục−ñào tạo với các thành tựu của tăng trưởng và toàn cầu hoá kinh 
tế ñóng vai trò hết sức quan trọng. 

4.2.3. Học ñường, việc làm và sức khỏe của thanh niên  

Do ñiều tra SAVY cung cấp số liệu chéo nên các phân tích trong bài viết này chỉ ñơn 
giản là tìm hiểu các mối tương quan chứ không thể xác ñịnh ñược mối quan hệ nhân quả giữa 
việc làm và sức khoẻ. Cụ thể, chúng tôi tập trung tìm hiểu mối liên hệ giữa việc nghỉ học, thất 
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nghiệp hoặc có việc làm với hàng loạt các hành vi có nguy cơ cao như lạm dụng chất gây nghiện, 
quan hệ tình dục trước hôn nhân và sử dụng biện pháp tránh thai. Theo nhận ñịnh của chúng tôi, 
ñây chính là nghiên cứu ñầu tiên xác ñịnh mối liên hệ giữa các biến số này.  

 

Bảng 6: Các hành vi nguy cơ ñối với sức khoẻ thanh niên chia theo giới tính, 2003 

Các hành vi nguy cơ trong thanh niên (%) 

 

Nhóm thanh niên  
Sử dụng chất 
gây nghiện* 

 

Quan hệ tình 
dục trước hôn 

nhân 

 

Sức khoẻ thể 
chất/tinh thần 

yếu 

Không sử dụng 
các biện pháp 

tránh thai 

NAM     

      ði học 36,0   3,2 55,1   96,8 

      Không ñi học 70,3 18,1 67,4   96,2 

NỮ     

      ði học 21,8   0,2 59,9    95,5 

      Không ñi học 32,3   6,6 64,9    94,3 

NAM     

      Thất nghiệp 60,5 16,1 71,8   96,8 

      Tìm việc 74,5 20,3 71,3   96,8 

      Khác  51,1  9,6 59,9   96,4 

NỮ     

      Thất nghiệp 35,8  3,4 68,7   93,9 

      Tìm việc 36,9  3,2 67,6   97,8 

      Khác 26,6  4,2 62,0   94,4 

NAM     

     ðã từng di cư 78,3 20,1 72,3   98,4 

     Khác  49,5   9,3 59,5   96,1 

NỮ     

      ðã từng di cư 38,1   5,1 67,9   95,3 

      Khác  27,0   3,9 62,3   94,7 

Chú thích: * thể hiện việc sử dụng heroin, các loại thuốc cấm, các loại ñồ uống có cồn và thuốc lá.   

Nguồn:  SAVY 2003 

 

Kết quả tổng hợp tại Bảng 6 cho thấy, nữ thanh niên ít có hành vi nguy hại cho sức 
khoẻ hơn nam thanh niên. Những người hiện ñang ñi học, kể cả nam và nữ, tỷ lệ sử dụng chất 
gây nghiện, quan hệ tình dục trước hôn nhân hay sức khoẻ yếu thấp hơn rất nhiều so với nhóm 
khác. ðiều này cho thấy học ñường là một yếu tố bảo vệ. Tuy nhiên, do số mẫu quá nhỏ nên 
không thể xác ñịnh ñược sự khác biệt trong việc sử dụng các biện pháp tránh thai. 
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Thanh niên hiện ñang tìm việc là nhóm có nguy cơ cao nhất trong việc thực hiện các 
hành vi có ảnh hưởng ñến sức khoẻ. Trong nhóm này, nam giới có mức ñộ sử dụng chất gây 
nghiện cao gấp hai lần nữ giới. Nhóm thất nghiệp và chưa tìm ñược việc làm có xu hướng quan 
hệ tình dục trước hôn nhân và tình trạng sức khoẻ kém. Tương tự, nam thanh niên ñã từng ñi làm 
ăn xa cũng là nhóm dễ có những hành vi nguy cơ cao. Nhìn chung, kết quả cho thấy rằng thanh 
niên ñi làm ăn xa, thanh niên thất nghiệp, hiện ñang tìm việc, và nhóm ngoài trường học là các 
nhóm dễ bị tổn thương nhất. Vì vậy, chúng ta cần có những biện pháp hiệu quả ñể bảo vệ cho 
các nhóm này trước các hành vi nguy cơ có hại cho sức khoẻ và phát triển.   

4.3. Các yếu tố liên quan ñến việc làm và khả năng có việc làm của thanh niên: Kết quả 
phân tích ña biến 

Mặc dù các kết quả phân tích nói trên cũng có thể mô tả ñược mối liên hệ giữa ñặc 
ñiểm của thanh niên và việc làm của họ, nhưng mục ñích chúng tôi vẫn tiếp tục phân tích sâu 
hơn nhằm xác ñịnh ñược các yếu tố chủ yếu có liên quan ñến việc làm của thanh niên và ño 
lường ñược ảnh hưởng thực sự của chúng thông qua việc kiểm soát ñược các yếu tố gây nhiễu. 

Phần phân tích này sẽ trả lời hai câu hỏi chính sau. Thứ nhất, cần xác ñịnh xem liệu 
có sự khác biệt về các kết quả có liên quan việc làm giữa các nhóm thanh niên khác nhau hay 
không? Thứ hai, tình trạng ñi học có tác ñộng như thế nào ñến việc làm. ðể trả lời các câu hỏi 
này, việc sử dụng phân tích ña biến sẽ giúp chúng tôi tìm hiểu ñược mối quan hệ giữa việc làm 
với một số yếu tố khác nhau. Chúng tôi muốn tìm hiểu xem tác ñộng của các yếu tố cá nhân có 
thông qua vị thế gia ñình, ñặc biệt vị trí của người bố. Do khuôn khổ có hạn nên trong phần này 
chúng tôi chỉ trình bày các kết quả ước lượng hồi quy trong phân tích ña biến. Chi tiết mô hình 
ñược trình bày tại Phụ lục 2. ðộc giả chưa quen thuộc với các kỹ thuật phân tích hồi quy có thể 
bỏ qua các con số ñể ñến với tóm tắt các phát hiện ñược trình bày trong phần sau của bài viết. 

Bảng 7 tóm tắt kết quả phân tích các ước lượng hồi quy nhằm xác ñịnh các yếu tố 
liên quan ñến khả năng có việc làm, khả năng tìm ñược việc làm và học nghề của thanh niên Việt 
nam. Tỷ suất chênh ñược xác ñịnh với mức ý nghĩa thống kê p<0,05, trong ñó giá trị của tỷ lệ 
này lớn hơn 1 cho biết nhóm thanh niên ñó có nhiều khả năng có việc làm, tìm việc, học nghề 
hơn so với các nhóm ñối sánh; ngược lại, giá trị của tỷ lệ này nhỏ hơn 1 cho biết rằng thành viên 
của nhóm ñó giảm cơ hội có việc làm, tìm việc hoặc học nghề.   

Kết quả cho thấy, khả năng có việc làm của nam thanh niên cao hơn nữ thanh niên. 
Khả năng này tăng theo nhóm ñộ tuổi, nhưng lại tỷ lệ nghịch với trình ñộ học vấn. Tương tự như 
các kết quả phân tích nhị biến, tỷ lệ chênh lệch lớn nhất xảy ra với nhóm thanh niên có trình ñộ 
ñại học ñang ñi tìm việc.  ðiều này cho thấy tình trạng thất nghiệp tiềm ẩn trong nhóm sinh viên 
tốt nghiệp cao ñẳng và ñại học hiện nay. Nguồn cung cấp cử nhân trong nước ñã vượt quá nhu 
cầu của các nhà tuyển dụng nói riêng và của xã hội nói chung.   

Thành phần dân tộc và nơi cư trú có ảnh hưởng ñáng kể tới khả năng tìm ñược việc 
làm, trong ñó thanh niên người Kinh và thanh niên ở thành thị có xác suất ñược tuyển dụng cao 
hơn. Các phương thức tác ñộng ñồng thời cho thấy ñối tượng thanh niên ñã từng là lao ñộng trẻ 
em và thanh niên ñã từng ñi làm ăn xa có khả năng có việc làm cao hơn. ðiều này có thể là do sự 
trải nghiệm lao ñộng và vào ñời sớm ñã giúp cho họ có ñược kinh nghiệm thực tế. Với khả năng 
có việc hoặc tìm việc, lợi thế này sẽ giúp họ có thêm kinh nghiệm ñể làm việc hoặc tìm ñược 
việc làm tốt hơn.  



 - 88 -

Bảng 7: Các yếu tố tác ñộng ñến khả năng có việc làm, tìm việc 
và học nghề của thanh niên, 2003 

Tỷ suất chênh [exp(ß)]  

Biến số 

Nhóm  

thanh niên Hiện ñang  
làm việc 

Hiện ñang         
tìm việc 

ðược học 
nghề 

Nữ (Ref) -- -- -- Giới tính 

Nam     1,18 *    0,80 * 0,95 

14-17 (Ref) -- -- -- 

18-21     5,04 *    3,47 *   3,89 * 

Nhóm tuổi 

22-25   12,85 *    3,76 *   6,50 * 

Có gia ñình (Ref) -- -- -- Tình trạng hôn nhân 

ðộc thân  1,21    1,93 *   1,48 * 

Tiểu học (Ref) -- -- -- 

Trung học CS    0,70 * 1,16    2,42 * 

Trung học PT     0,36 *    1,44 *    2,17 * 

Trình ñộ học vấn 

Trung cấp, Cð, ðH    0,58 *    2,79 *   1,81 * 

Có    4,48 *    1,89 * 0,98 Từng là lao ñộng trẻ em  

Không (Ref) -- -- -- 

Có    2,56 *    1,90 *    1,42 * Từng ñi xa ñể kiếm việc làm 

Không (Ref) -- -- -- 

Có    1,33 *    1,31 *    1,18 * Sử dụng chất gây nghiện 

Không (Ref) -- -- -- 

Có 1,20 1,20    1,45 * Quan hệ tình dục trước hôn 
nhân 

Không (Ref) -- -- -- 

Có 1,18   1,35 *  0,97 Sức khỏe thể chất, tinh thần 
yếu  

Không (Ref) -- -- -- 

Kinh    1,82 *   1,23 *     2,71 * Dân tộc 

Khác (Ref) -- -- -- 

Thấp  (Ref) -- -- -- 

Trung bình 0,93    0,75 *    1,29 * 

Tình trạng kinh tế gia ñình 

Cao    0,70 *    0,49 *    1,33 * 

Còn một 1,13    1,29 * 0,94 Cha mẹ còn sống 

Cả hai còn sống (Ref) -- -- -- 

1 (Ref) -- -- -- 

2-3 1,19    1,28 *  0,88 

Số anh chị em ruột 

4+ 1,12     1,41 *     0,78 * 

Chuyên nghiệp 1,02 0,92    1,36 * Nghề nghiệp của bố  

Không có chuyên môn    1,26 * 1,15    1,28 * 
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Nghề nông (Ref) -- --  -- 

Thất nghiệp    1,50 * 1,10 1,25 

Thành phố     1,48 * 1,12 1,16 

Thị trấn 1,11 0,92    1,30 * 

Nơi sinh sống 

Nông thôn (Ref) -- -- -- 

N [số quan sát] 7584 7584 7584 

Chú thích: (Ref) thể hiện  nhóm ñối sánh; và * thể hiện mức ý nghĩa thống kê p<0,05 

Nguồn:  SAVY 2003 

 

Kết quả ước lượng cũng cho thấy, trong số các biến số liên quan ñến các ñặc ñiểm 
của gia ñình thì tình trạng kinh tế tỷ lệ nghịch với khả năng có việc làm. Khả năng kinh tế của 
gia ñình càng tốt thì thanh niên càng ít làm việc. Ví dụ, thanh niên sống trong gia ñình có tình 
trạng kinh tế khá có xác suất ñi làm kiếm tiền thấp hơn 30% so với những thanh niên sống trong 
các gia ñình có kinh tế yếu kém. ðiều này cũng hàm ý rằng thanh niên ở các gia ñình khá giả 
thường ñược học cao hơn và vì thế họ chưa phải ñi làm. Kết quả cũng cho thấy rằng tình trạng 
bố mẹ còn sống hay ñã chết và số lượng anh chị em ruột là những nhân tố không ảnh hưởng lớn 
ñến việc làm của thanh niên.  

Xem xét cụ thể hơn về việc làm của thanh niên cho thấy rằng nam thanh niên ít có 
nhu cầu tìm việc hơn nữ thanh niên, và ñiều này thể hiện sự khác biệt về giới trên thị trường lao 
ñộng. Trong số các chỉ số thể hiện sự chuyển tiếp từ ñi học sang ñi làm và trong bước quá ñộ trở 
thành người lớn, tác ñộng của tình trạng hôn nhân cũng có ý nghĩa nhất ñịnh. Cụ thể là, thanh 
niên chưa kết hôn có xác suất tìm việc nhiều hơn. Xác suất tìm việc cũng tăng lên ñáng kể theo 
ñộ tuổi và trình ñộ học vấn. Thanh niên ñã từng lao ñộng kiếm sống từ nhỏ hoặc ñã từng ñi làm 
ăn xa cũng có xác suất tìm việc lớn hơn, dù rằng nhiều người trong số này hiện vẫn ñang làm 
việc. Ở một chừng mực nào ñó, kết quả phân tích ña biến cho thấy thiếu việc làm và nhu cầu tìm 
một công việc tốt hơn luôn luôn là mối quan tâm hàng ñầu của thanh niên hôm nay.  

Một phát hiện thú vị là không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa khả năng có 
việc làm của thanh niên với nơi cư trú. Nói cách khác, ñịa bàn mà thanh niên ñang sống không 
ảnh hưởng ñến khả năng họ có tìm ñược việc hay không. Kết quả này cho thấy rằng, kể cả nông 
thôn và thành thị, nhu cầu có việc làm và tìm việc làm của thanh niên là rất lớn, và ñiều này ñang 
là vấn ñề cấp thiết của toàn xã hội hiện nay. 

Tác ñộng của các yếu tố cá nhân và gia ñình tới việc học nghề của thanh niên có phần 
khác so với tác ñộng của chúng tới nhu cầu tìm việc và công việc hiện tại. Sau khi ñã kiểm soát 
các ñồng biến thì sự khác biệt về giới ñối với việc học nghề của thanh niên không còn ý nghĩa 
thống kê. Xác suất ñược học nghề tăng lên theo ñộ tuổi nhưng lại giảm khi trình ñộ học vấn tăng. 
ðiều này có thể là do thanh niên ñang ñi học sẽ ít có cơ hội học nghề, trong khi nhóm ñã thôi học 
hoặc bỏ học lại mong muốn học nghề nhiều hơn.  

ðúng như dự ñoán, vị thế kinh tế của gia ñình có liên quan chặt chẽ tới việc học nghề 
của thanh niên, ñó là kinh tế gia ñình càng tốt thì khả năng ñược học nghề càng cao. Thanh niên 
trong những gia ñình có người bố không làm nghề nông sẽ có khả năng học nghề cao, và vì thế 
mà họ có thể có ñược cơ hội việc làm tốt hơn. Trong khi ñó, thanh niên trong những gia ñình có 
người bố là nông dân thường tiếp nối nghề nông mà không cần phải ñào tạo gì thêm. Mối tương 
quan này rất có ý nghĩa thống kê. Về cơ bản, không có sự khác biệt ñáng kể trong việc tiếp cận 
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giáo dục học nghề giữa thanh niên thành phố và thanh niên nông thôn, trừ nhóm thanh niên sống 
ở thị xã, thị trấn có xác suất học nghề cao hơn thanh niên ở nông thôn. 

 

5. Một số kết luận và gợi ý chính sách 

Có thể nói, những số liệu khoa học ñể phân tích tình trạng việc làm của thanh niên 
cũng như quá trình chuyển tiếp từ ñi học sang ñi làm ở Việt Nam vẫn còn hạn chế. Các phân tích 
trong bài viết này có hai ñiểm nổi bật. Thứ nhất, ñây là phân tích tổng hợp nhằm liên kết vấn ñề 
việc làm với trường học và việc làm với sức khoẻ của thanh niên. Thứ hai, tuy có một số hạn chế 
nhất ñịnh nhưng kỹ thuật phân tích hồi quy ña biến có thể cho thấy một số mối quan hệ phức tạp 
giữa các yếu tố có ảnh hưởng tới tình trạng việc làm và khả năng có việc làm của thanh niên. Vì 
vậy, các kết quả phân tích có giá trị tin cậy hơn và mạnh hơn so với các phân tích nhị biến 
thường ñược sử dụng trong các nghiên cứu mô tả trước ñây. Kết quả thu ñược ñã khẳng ñịnh 
nhiều yếu tố ñược nêu trong chính sách quốc gia về việc làm cho thanh niên.  

Sự chuyển ñổi sang nền kinh tế thị trường ở Việt nam là một bước ngoặt lớn ñối với 
quá trình chuyển tiếp từ học ñường sang môi trường lao ñộng của thanh niên. Ngày nay, sự  tham 
gia vào lực lượng lao ñộng của thế hệ trẻ Việt nam là do sức ép kinh tế nhằm giảm bớt khó khăn 
của gia ñình và bản thân. Bài viết ñã ñi sâu vào tìm hiểu các ñiều kiện và hoàn cảnh sống khác 
nhau của gia ñình và cá nhân với vai trò là những nhân tố dẫn ñến các kết cục khác nhau về việc 
làm và sức khoẻ của thanh niên. Một số yếu tố ảnh hưởng quan trọng ñến việc làm của thanh 
niên gồm có giới tính, tuổi, học vấn, nhóm dân tộc và tình trạng kinh tế của gia ñình. Nói rộng 
hơn thì những yếu tố này góp phần hình thành nên mảng cung của thị trường lao ñộng thanh 
niên. Các nhóm thanh niên bất lợi, ví dụ như nữ thanh niên còn tương ñối trẻ, thanh niên chưa 
kết hôn, hoặc thanh niên sống với cha hoặc mẹ trong các gia ñình nghèo, thường phải tìm kiếm 
việc làm sớm hơn các nhóm khác. Những nhóm thanh niên ñang thất nghiệp hoặc thiếu việc làm 
này ñều mong muốn cải thiện tình trạng của mình bằng cách tìm kiếm cơ hội ñược tuyển dụng 
hoặc công việc phù hợp hơn. 

Cả phân tích nhị biến và ña biến trong bài viết này ñều thống nhất một ñiểm rằng gia 
ñình là một yếu tố quan trọng, quyết ñịnh vấn ñề hướng nghiệp của thanh niên. Trên thực tế, gia 
ñình là một yếu tố dự báo có giá trị nhất ñối với nghề nghiệp tương lai của thanh niên trên thị 
trường việc làm. Nghề nghiệp của người bố, sự hiện diện của cả bố và mẹ trong gia ñình và tình 
trạng kinh tế gia ñình là những nhân tố tác ñộng lớn ñến ñịnh hướng việc làm của thanh niên. 
Xác suất ñi làm sẽ thấp hơn nếu thanh niên sống trong các gia ñình có khả năng kinh tế tốt. 
Những thanh niên có bố làm nghề chuyên môn hoặc kỹ thuật, là người Kinh và ñang sống tại 
khu vực thành thị thường có xác suất học nghề cao hơn. Bên cạnh ñó, gia ñình còn là nguồn hỗ 
trợ về mặt xã hội và tài chính quan trọng cho quá trình chuyển tiếp từ ñi học sang ñi làm của 
thanh niên. Tất cả các yếu tố trên ñược hợp lại sẽ giúp cho việc ñịnh hướng nghề nghiệp và xúc 
tiến việc làm của thanh niên trở nên dễ dàng hơn trên thị trường lao ñộng. 

ðiểm mạnh của phân tích trong bài viết này là chỉ ra ñược các nhân tố có tác ñộng 
thực sự ñến việc chuyển tiếp từ ñi học sang ñi làm và bước chuyển tiếp trở thành người lớn của 
thanh niên. Các hành vi nguy cơ của thanh niên cũng liên quan chặt chẽ tới tình trạng việc làm 
của họ. Trên thực tế, có một bộ phận không nhỏ thanh niên hiện không có việc làm ñã thử hút 
thuốc lá và uống rượu (ñược coi là các hành vi chấp nhận ñược ở người lớn). Các hành vi này có 
mối liên hệ với các giai ñoạn chuyển tiếp nêu trên. Cụ thể là, thanh niên không ñi học, thanh niên 
ñã từng ñi làm ăn xa và thanh niên hiện ñang thất nghiệp hoặc ñang tìm việc là những nhóm có 
những hành vi nguy cơ ñối với sức khỏe. Nói cách khác, mức ñộ can dự vào các hành vi nguy cơ 
cũng như hậu quả sức khỏe sẽ tăng lên khi thanh niên rời trường học và gia ñình ñể ñi làm kiếm 
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sống. ðặc biệt, mức ñộ này còn tăng lên khi việc làm mang lại thu nhập. Chính vì lý do này mà 
chúng ta rất cần các biện pháp hiệu quả và ñủ mạnh ñể thay ñổi ý thức cũng như hành vi của 
thanh niên ñể phòng tránh các hành vi nguy cơ.  

Kết quả thu ñược bài viết này còn cho thấy ñây là một nghiên cứu khoa học không 
chỉ phân tích các yếu tố có ảnh hưởng ñến thực trạng lao ñộng, việc làm của thanh niên Việt 
Nam, mà còn cung cấp những bằng chứng tin cậy cho việc xây dựng chính sách nhằm hỗ trợ cho 
thanh niên trên thị trường lao ñộng hiện nay. Có thể nói, kết quả phân tích giúp khẳng ñịnh và 
củng cố các ñịnh hướng chính sách về lao ñộng và việc làm cho thanh niên. Sau ñây, chúng tôi 
xin nêu ra một số gợi ý chính sách tương ứng với các kết quả phân tích. 

Thứ nhất, thanh niên là một nhóm nhân khẩu−xã hội ña dạng với những ñặc ñiểm 
khác nhau về tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, dân tộc, trình ñộ học vấn, tình trạng bố mẹ và 
anh chị em, tình trạng kinh tế gia ñình và nơi cư trú… Quan niệm truyền thống từ trước ñến nay 
coi thanh niên như một nhóm ñồng nhất không còn phù hợp nữa. Các nhà hoạch ñịnh chính sách 
và xây dựng kế hoạch cần thay ñổi quan niệm này. Các chính sách cần cụ thể hơn ñể ñáp ứng với 
nhu cầu của các nhóm thanh niên khác nhau. Việc xây dựng chính sách, trong ñó có vấn ñề lao 
ñộng và việc làm, cần phải thấy rằng thanh niên gồm các nhóm xã hội và nhân khẩu khác nhau, 
với các nhu cầu ña dạng và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố quá trình chuyển tiếp từ ñi học sang 
ñi làm. Con ñường dẫn ñến quá trình phát triển nghề nghiệp và sức khỏe của thanh niên vì thế 
cũng hết sức ña dạng.   

Thứ hai, một tỷ lệ lớn thanh niên hiện ñang làm việc trong sản xuất kinh doanh hộ gia 
ñình và tự làm ở khu vực nông nghiệp cho thấy cần phải có sự phối hợp chặt chẽ với chính 
quyền ñịa phương và cộng ñồng ñể giúp thanh niên khởi nghiệp và cải thiện việc làm, trong ñó 
có tạo việc làm mới thông qua phát triển dân doanh quy mô vừa và nhỏ. Ví dụ, sản xuất thủ công 
truyền thống ở ðồng bằng sông Hồng cần ñược khuyến khích phát triển, gắn với thị trường xuất 
khẩu quốc tế ñể có thể tạo việc làm, tăng thu nhập, ñảm bảo nguồn thu nhập ổn ñịnh từ phi nông 
nghiệp cho thanh niên ở nông thôn và gia ñình họ. Ngoài ra, cũng cần thúc ñẩy quá trình ñào tạo 
nghề và hỗ trợ vay vốn nhằm tạo việc làm tốt hơn cho cả nam và nữ thanh niên. Vì thanh niên 
thường là nguồn ñảm bảo kinh tế chủ yếu nên việc bố mẹ thường yêu cầu con cái ñi làm, ngay cả 
khi chúng chưa tới tuổi trưởng thành, là ñiều có thể hiểu ñược. Do mức ñộ sẵn có của công việc 
khá hạn chế nên thường chỉ có thanh niên sống ở thành thị có học vấn cao là dễ kiếm việc, trong 
khi thanh niên là nữ giới, là người dân tộc và ñang sống nông thôn thường khó kiếm ñược việc 
làm. Vì vậy, nỗ lực làm giảm bất bình ñẳng kinh tế−xã hội phải là ưu tiên hàng ñầu trong các 
chính sách. Nỗ lực giảm nghèo, khuyến khích lao ñộng tăng thu nhập cho gia ñình sẽ giảm nhu 
cầu lao ñộng trẻ em và sinh kế cho gia ñình.  

Thứ ba, ñể cải thiện vấn ñề việc làm cho thanh niên Việt nam, trước hết cần tăng 
cường sự liên kết vĩ mô giữa hệ thống giáo dục−ñào tạo với thị trường việc làm. Học vấn và 
bằng cấp chỉ là phương tiện ñể ñi tới ñích, chứ bản thân chúng không phải là ñích cuối cùng. 
ðiều quan trọng là cần cải thiện chất lượng giáo dục cũng như ñiều chỉnh lại chương trình học ở 
các cấp trong nhà trường, các cơ sở dạy nghề sao cho phù hợp với nhu cầu về kỹ năng và kinh 
nghiệm làm việc mà các nhà tuyển dụng ñòi hỏi, cũng như ñáp ứng tính cạnh tranh ngày lớn 
trong môi trường lao ñộng. Khả năng kiếm ñược việc làm ñòi hỏi phải có các kỹ năng nghề 
nghiệp mới, phù hợp và có thể áp dụng ñược trên thị trường lao ñộng. Hệ thống các kỹ năng 
nghề nghiệp cho thanh niên cũng cần ñược kiện toàn ñể ñáp ứng nhu cầu luôn thay ñổi của thị 
trường lao ñộng. ðể giải quyết ñược vấn ñề này, chúng ta cần nâng cao năng lực và trách nhiệm 
của các dịch vụ tư vấn việc làm và cải thiện mối liên kết giữa giáo dục dạy nghề với nhu cầu của 
thị trường lao ñộng. 
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Thứ tư, cần giảm thiểu sự mất cân giữa các kỹ năng ñược ñào tạo và kỹ năng mà thị 
trường lao ñộng ñòi hỏi chính là yếu tố then chốt giúp nâng cao khả năng có việc làm. Thực tế 
cho thấy, một tỷ lệ khá lớn thanh niên tốt nghiệp cao ñẳng, ñại học ñang tìm việc làm và chỉ có 
khoảng một nửa trong số họ làm những công việc ñược ñào tạo, và ñiều này cho thấy tồn tại một 
khoảng cách rất lớn giữa cung và cầu về giáo dục−ñào tạo và kinh nghiệm trên thị trường lao 
ñộng ñầy biến ñộng như ở Việt nam hiện nay. Vấn ñề trọng tâm là tính không tương xứng giữa 
kỳ vọng và thực tế ở thị trường lao ñộng hiện nay. Tại thời ñiểm này, trình ñộ ñại học cũng như 
bằng cấp ñược trang bị thiên về học thuật ñang là kỳ vọng của các bạn trẻ cũng như các bậc phụ 
huynh và ñược coi là tấm giấy thông hành cho thế hệ trẻ ñi vào tương lai. Mặc dù kỹ năng thực 
hành ñược coi trọng hơn kiến thức lý thuyết và sách vở trên thị trường lao ñộng hiện nay, dạy 
nghề vẫn bị coi như kém vẻ vang hơn vì chưa thể giúp thanh niên trở thành các cán bộ công chức 
nhà nước hoặc người có vị trí cao trong xã hội. Trớ trêu thay, thanh niên với tấm bằng ñại học 
hoặc sau ñại học lại có nhiều khả năng thất nghiệp, không ñi làm hoặc làm những công việc 
không phù hợp với trình ñộ của họ. Thị trường lao ñộng hiện ñang ưa chuộng lao ñộng nhiều 
kinh nghiệm hơn là lao ñộng chỉ có bằng cấp mang tính hàn lâm. Chính sách cũng cần cân nhắc 
xem có nên ñầu tư quá nhiều vào việc mở rộng và xây mới các trường cao ñẳng và ñại học hay 
không. Cần có những thông ñiệp hiệu quả với thông tin và ñịnh hướng tốt hơn nữa cho thanh 
niên và gia ñình nhằm thay ñổi nhận thức và hành vi về giáo dục và dạy nghề. 

Thứ năm, ñể tác ñộng hiệu quả ñến việc làm của thanh niên, chúng ta cũng cần một 
cách tiếp cận toàn diện nhằm giải quyết các nguy cơ cụ thể mà một số nhóm thanh niên có hoàn 
cảnh ñặc biệt khó khăn ñang phải ñối mặt hiện nay. Các vấn ñề liên quan tới sự thiệt thòi, sức 
khỏe của thanh niên ngoài trường học, di cư, thất nghiệp ñang là các vấn ñề trọng yếu của chính 
sách. Theo ñó, vấn ñề giới cũng rất ñáng lưu ý vì theo kết quả ñiều tra cho thấy nam thanh niên 
gặp tương ñối nhiều nguy cơ về sức khỏe. Ngoài ra, chúng ta cũng cần có chương trình hỗ trợ 
ñặc biệt nhằm nâng cao vị thế của nhóm thanh niên bị thiệt thòi, trong ñó cần chú trọng việc loại 
trừ ngay những yếu tố có hại có thể lôi kéo thanh niên ñến với các hành vi nguy cơ ñối với sức 
khỏe. Trong bối cảnh hiện nay, gia ñình và sự hỗ trợ từ phía gia ñình về mặt tài chính cũng như 
con người vẫn là yếu tố tối quan trọng ñối với thanh niên trong quá trình chuyển tiếp từ học 
ñường sang thị trường lao ñộng.   
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Phụ lục 1: Một số khái ni ệm cơ bản về lao ñộng và vi ệc làm 

 

Việc làm: Theo ñiều 13, Chương II của bộ Luật Lao ñộng Việt nam thì “bất cứ một hoạt ñộng 
lao ñộng tạo ra thu nhập và không bị pháp luật cấm ñều ñược công nhận là việc làm.” 
Việc làm có thể ñược xác ñịnh dưới các hình thức như: (1) Việc làm ñược trả công 
bằng tiền mặt hoặc hiện vật hoặc bằng cách ñổi công giúp ñỡ lẫn nhau; (2) Tự lao 
ñộng làm việc ñể có thu nhập cho bản thân; và (3) Các hoạt ñộng sản xuất, kinh 
doanh hoặc  dịch vụ cho gia ñình và ñương nhiên là không nhận lương hay ñược trả 
công. 

Có việc làm: Người có việc làm là tất cả những người từ 15 tuổi trở lên hiện tham gia lực lượng 
lao ñộng và bất cứ những ai có tham gia vào một hoặc nhiều hình thức việc làm nói 
trên trong thời gian 7 ngày trước thời ñiểm ñiều tra thu thập thông tin. Thanh niên có 
việc làm là những lao ñộng trong ñộ tuổi 15-24  và thuộc trong diện nêu trên. 

Khả năng có việc làm: ðây là khái niệm khá mới, phản ánh khả năng một lao ñộng có ñược 
việc làm với ñiều kiện người ñó có nhu cầu, kỹ năng, ñã qua ñào tạo và có mong 
muốn ñược làm việc. Khả năng có việc làm bao gồm và phụ thuộc vào hai yếu tố 
chính, ñó là năng lực và khả năng tiếp cận cơ hội việc làm. ðào tạo nghề là một 
phương tiện giúp thanh niên ñạt ñược mục tiêu nghề nghiệp. Khả năng có ñược việc 
làm là khả năng mà thanh niên tìm ñược việc làm trên thị trường lao ñộng. 

Thất nghiệp: Bao gồm các ñối tượng từ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao ñộng nhưng không có 
việc làm trong vòng 7 ngày trước ñó. ðối với thanh niên, do không có kỹ năng tay 
nghề và do những rào cản khi xin việc lần ñầu nên thanh niên thường có tỷ lệ thất 
nghiệp cao hơn tỷ lệ thất nghiệp chung.  

Thiếu việc làm: Là tình trạng người có việc làm nhưng làm ít hơn 36 giờ trong vòng 7 ngày qua 
và hoàn toàn có thể làm việc thêm nếu công việc cho phép.  

 Lực lượng lao ñộng: Lực lượng lao ñộng hoặc nhóm dân số có hoạt ñộng kinh tế là những 
người từ 15 tuổi trở lên, có việc làm hoặc chưa có việc làm nhưng có khả năng và có 
nhu cầu lao ñộng. Theo ñịnh nghĩa này, lực lượng lao ñộng bao gồm cả những người 
không có việc làm nhưng có khả năng lao ñộng và nhu cầu tìm việc.  

Người trong ñộ tuổi lao ñộng:  Bao gồm những người trong ñộ tuổi lao ñộng nhưng lại không 
thuộc lực lượng lao ñộng (tương tự như nhóm không hoạt ñộng kinh tế nhưng vẫn ở 
trong ñộ tuổi lao ñộng) và những người trong ñộ tuổi lao ñộng (nam giới từ 15 tới 60 
và nữ giới từ 15 tới 55) và không thuộc ñối tượng thất nghiệp. 

Người không hoạt ñộng kinh tế: Những người không hoạt ñộng kinh tế gồm có học sinh ñi học, 
người làm công việc nội trợ, người già hoặc người bị ñau ốm kinh niên trong một 
thời gian dài, người bị tàn tật hoặc không thể lao ñộng.  
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Phụ lục 2: Mô hình th ống kê phân tích ña biến 

 

Các kết quả quan sát ñược (lao ñộng, kiếm việc và học nghề) là những biến phụ 
thuộc có thể ñưa vào mô hình hồi quy ña biến. Biến thứ nhất cho biết thanh niên có làm việc 
kiếm tiền tại thời ñiểm ñiều tra hay không. Biến thứ hai cho biết thanh niên ñang tìm việc hay 
không, và nó thể hiện khả năng tiếp cận với công việc. Biến thứ ba cho biết thanh niên ñã từng 
học nghề hay chưa, và nó giúp ta so sánh hai nhóm thanh niên ñã học nghề và chưa từng học 
nghề. Với ñặc ñiểm ñó, cả ba biến nói trên ñều là biến nhị phân. Chúng ñược mã hóa là 1 khi 
nhận giá trị có và 0 khi không nhận giá trị.  

Các biến ñộc lập có thể phân loại thành hai nhóm, ñó là nhóm biến số ño lường ñặc 
ñiểm kinh tế−xã hội của bản thân thanh niên và nhóm biến số về gia ñình. Biến số ở cấp ñộ vĩ 
mô, ví dụ như ñịa bàn cư trú, giữ vai trò là biến kiểm soát trong mô hình thống kê. Mô hình phân 
tích ñược áp dụng cho mọi ñối tượng thanh niên trong mẫu ñiều tra.   

Do các biến số phụ thuộc là biến nhị phân nên mô hình hồi quy lôgít ñược sử dụng. 
Mô hình hồi quy này ñược diễn giải như sau:  

log [p/(1-p)] = a + ßiXi + εi,                                                                       (1) 

trong ñó:  

• log [p/(1-p)] là hàm lôgarít của tỷ suất chênh xác suất các hành vi liên quan ñến 
sức khỏe. Giá trị này biểu ñạt biến số phụ thuộc. 

• a  là hằng số. 

• ßi là các hệ số hồi quy ñược ước tính. 

• Xi là biến số ñộc lập mà chúng ta cần nghiên cứu tác ñộng của nó.  

• εi là sai số.  

Các biến số có trong mô hình trên phản ánh tác ñộng của các yếu tố ñến lao ñộng và 
việc làm thanh niên. Vì mô hình giả ñịnh rằng Xi là ngoại sinh về mặt thống kê ñối với εi nên 
công thức (1) sẽ cho kết quả ước lượng hệ số hồi quy ßi và các sai số chuẩn tương ứng. ðây là 
một giả ñịnh khá mạnh và còn nhiều hạn chế. Hệ số hồi quy lớn hơn 0 cho thấy giá trị lôgarít 
tăng lên cùng biến số ñược xem xét so với các biến số của nhóm ñối sánh, và ngược lại. Nếu lấy 
hàm mũ hệ số hồi quy, chúng ta sẽ có ñược giá trị tỷ lệ tương ñối (tỷ suất chênh) của xác suất 
biến số phụ thuộc. Trong phân tích, kiểm ñịnh thống kê z ñược sử dụng ñể ñánh giá tác ñộng của 
các biến số thể hiện ñặc ñiểm cá nhân ñến việc làm, tìm ñược việc làm hoặc ñược học nghề. Sử 
dụng chương trình SPSS/Win, mô hình hồi quy lô-gít ñược ước lượng theo công thức trên. 


